
Lớp: 19TCVHB

TT Mã học sinh
Giới 

tính
Ngày sinh Hộ khẩu Lớp

1 195520223B15 Lê Hoài Ân Nam 16-10-2003 Châu Thành - Bến Tre 19TCĐD
2 195520159B12 Lê Tuấn Anh Nam 1-1-2004 TP. Bến Tre - Bến Tre 19TCĐD
3 195520223B16 Nguyễn Bảo Châu Nam 26-11-2003 Ba Tri - Bến Tre 19TCĐD
4 195520159B02 Trần Văn Dỉ Nam 11-5-2004 Ba Tri - Bến Tre 19TCĐD
5 195520159B03 Đoàn Huỳnh Đức Nam 4-8-2004 Tp.Mỹ Tho - Tiền Giang19TCĐD
6 195520223B10 Nguyễn Huệ Tánh Em Nam 2-7-2004 Bình Đại - Bến Tre 19TCĐD
7 195520223B04 Trần Huỳnh Tuấn Kiệt Nam 9-12-2004 Châu Thành - Bến Tre 19TCĐD
8 195480105B03 Liêu Thành Kính Nam 10-2-2003 Châu Thành - Bến Tre 19TCĐD
9 195520223B05 Nguyễn Trọng Lượng Nam 20-2-2004 Mỏ Cày - Bến Tre 19TCĐD

10 195520159B05 Phan Quốc Minh Nam 19-10-2004 Mỏ Cày Nam - Bến Tre 19TCĐD
11 195520223B12 Đinh Thanh Phong Nam 31-3-2004 TP. Bến Tre - Bến Tre 19TCĐD
12 195520223B06 Nguyễn Thanh Quang Nam 8-1-2004 TP. Bến Tre - Bến Tre 19TCĐD
13 195520159B07 Nguyễn Trường Thịnh Nam 5-8-2004 Mỏ Cày Nam - Bến Tre 19TCĐD
14 195520223B07 Thái Minh Thuận Nam 21-3-2004 Thạnh Phú - Bến Tre 19TCĐD
15 195520223B09 Hồ Huỳnh Minh Toàn Nam 13-12-2004 Mỏ Cày Nam - Bến Tre 19TCĐD
16 195520223B14 Phạm Ngọc Thanh Tuấn Nam 28-3-2004 Thạnh Phú - Bến Tre 19TCĐD
17 195620119B03 Lê Trung Hiếu Nam 20-10-2001 Thạnh Phú - Bến Tre 19TCCN
18 195620119B01 Nguyễn Thị Băng Nguyệt Nữ 24-6-2002 Thạnh Phú - Bến Tre 19TCCN
19 195620302B01 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 29-1-2001 Thạnh Phú - Bến Tre 19TCNT
20 195620302B03 Phạm Quốc Huy Nam 3-6-2004 Ba Tri - Bến Tre 19TCNT
21 195620302B04 Ngô Ngọc Nhiều Nữ 1-9-1987 Châu Thành - Bến Tre 19TCNT

Tổng cộng danh sách có 21 học sinh.

Lớp Văn hóa hệ THCS

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 14 tháng 9 năm 2021

DANH SÁCH HỌC SINH


